
Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

I Khoa Công nghệ thông tin

1 2121005246 Châu Thị Yến Nhi 21DTK2 05/02/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001461442 BIDV

2 2121011817 Nguyễn Kiều Oanh 21DTH1 17/11/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001479214 BIDV

3 2121011608 Vũ Minh Hạnh 21DTH2 09/12/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001474006 BIDV

4 2121005042 Lê Thị Thảo Như 21DTH2 12/10/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001461211 BIDV

5 2121005259 Tạ Thị Anh Thư 21DTH2 29/10/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001489170 BIDV

6 2221004301 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22DTK1 18/01/2004

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Ba mẹ đã ly hôn, sinh 

viên đang ở với Mẹ, Mẹ làm việc 

tự do, đang ở phòng trọ, gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn

40%           3.120.000 5580417146 BIDV

7 2221004290 Dương Quốc Thắng 22DTK1 22/06/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           3.900.000 3131577756 BIDV

8 2221004296 Hoàng Thị Thảo 22DTK2 19/02/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001578555 BIDV

9 2221004152 Nguyễn Kim Dũng 22DTH1 16/11/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001576984 BIDV

10 2221004258 Nguyễn Thị Kim Oanh 22DTH1 28/04/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001564457 BIDV

11 2221004162 Nguyễn Thị Trà Giang 22DTH2 25/06/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001564633 BIDV

12 2221004169 Quách Ngọc Hân 22DTH2 13/10/2004

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 31310001576531 BIDV

13 2221004259 Vũ Hoàng Oanh 22DTH2 15/06/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31110001361016 BIDV

14 2221004352 Nguyễn Thị Tuyền 22DTH2 06/11/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           3.900.000 31310001564484 BIDV

15 2221004140 Nguyễn Tuấn Bảo 22DTH3 09/03/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001576975 BIDV

16 2221004228 Nguyễn Thảo My 22DTH3 17/06/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Trọng 

Khải- Lớp 21DTM2 -

MSSV:2121002127

50%           3.900.000 31310001577659 BIDV

17 2221004257 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 22DTH3 17/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001577215 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
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Ngân hàng

18 2221004315 Ngô Vũ Anh Thư 22DTH3 20/01/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001577358 BIDV

19 2321004086 Trương Ngọc Kim Thi 23DTK 30/06/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trương Ngọc Kim 

Tuyền - Lớp 21DLD01 -

MSSV:2121009618

50%           5.000.000 8850464045 BIDV

20 2321004107 Võ Thị Linh Trang 23DTK 15/03/2005
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Phẩu thuật động mạch vành
50%           5.000.000 8830464065 BIDV

21 2321003969 Đặng Minh Diện 23DTH1 03/05/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư tuyến giáp
50%           5.000.000 8820463928 BIDV

22 2321004036 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 23DTH1 13/02/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8830463997 BIDV

23 2321004049 Nguyễn Ngọc Nhẫn 23DTH1 30/09/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Trung 

Kiên - Lớp 21DTH2 -

MSSV:2121005132

50%           5.000.000 8860464010 BIDV

24 2321004095 Nguyễn Thị Anh Thư 23DTH1 18/05/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820464054 BIDV

25 2321004069 Phạm Thị Như Quỳnh 23DTH2 30/06/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: sinh viên có ba mẹ lớn 

tuổi, mẹ bị bệnh theo dõi điều trị, 

sinh viên thuộc gia đình chính 

sách, có Bà (Bà cố) được Nhà 

nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng"

40%           4.000.000 8860464029 BIDV

Cộng: 25         91.220.000        

II Khoa Du lịch

1 2121005658 Dương Thị Ngọc Huyền 21DKS01 13/03/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001488496 BIDV

2 2121012317 Phạm Thị Trúc Đào 21DKS02 29/01/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001460874 BIDV

3 2121001115 Đào Thị Trúc Phương 21DLH2 03/07/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001461390 BIDV

4 2121005480 Đặng Nguyễn Hồng Thi 21DLH2 11/08/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          8841589661 BIDV

5 2121013661 Huỳnh Lê Bảo Sương 21DQN02 23/09/2003
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bệnh cơ tim
50% 3.700.000          31310001479278 BIDV

6 2121012318 Tôn Thanh Đào 21DSK 21/01/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001470022 BIDV

7 2121012669 Lại Trung Hiếu 21DSK 02/03/2003
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bệnh cơ tim
50% 3.700.000          31310001467334 BIDV

8 2121005450 Lương Thị Như Huỳnh 21DSK 22/12/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          8862427514 BIDV

9 2221004731 Nguyễn Phương Thảo 22DKS02 10/09/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032643823 VCB

10 2221004653 Võ Ngọc Huyền 22DKS03 18/01/2004 Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 1032753376 VCB

11 2221004450 Huỳnh Nữ Cẩm Giang 22DLH01 19/03/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           3.900.000 1032753324 VCB



3

Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
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12 2221004467 Nguyễn Trịnh Tuyết Hoa 22DLH01 26/10/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032753370 VCB

13 2221004541 Phùng Kim Phụng 22DLH01 19/09/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bệnh U ác tuyến giáp
50%           3.900.000 1032644493 VCB

14 2221004549 Lê Kim Ngọc Quỳnh 22DLH01 10/10/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032644377 VCB

15 2221004573 Nguyễn Đỗ Minh Thư 22DLH02 25/09/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1027996749 VCB

16 2221004579 Trần Thủy Tiên 22DLH03 21/12/2004 Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 1032753459 VCB

17 2221004581 Huỳnh Bảo Trâm 22DLH03 01/01/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032644984 VCB

18 2221004835 Trần Huỳnh Ngọc Ngân 22DQN01 10/08/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032753477 VCB

19 2221004858 Phan Duy Thạch 22DQN01 31/08/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032646138 VCB

20 2221004863 Lượng Thị Kim Thảo 22DQN01 12/03/2004

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 1032754578 VCB

21 2321004324 Quách Bảo Khang 23DKS01 09/06/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8870464259 BIDV

22 2321004387 Cao Huỳnh Quế Trinh 23DKS01 06/12/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Huỳnh Quế Trân - 

Lớp 22DQN01-MSSV: 

2221004875

50%           5.000.000 8800464311 BIDV

23 2321004347 Tống Thị Kim Ngọc 23DKS02 02/03/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ đã ly hôn, sinh 

viên đang ở với Mẹ và em gái, 

Cha dượng sức khỏe yếu, Mẹ làm 

công nhân, gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn

40%           4.000.000 8880464276 BIDV

24 2321004379 Trần Thị Cẩm Tiên 23DKS02 17/07/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8850464303 BIDV

25 2321004274 Lìu Kim Thư 23DLH02 21/09/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820464221 BIDV

26 2321004258 Trần Thị Trúc Nhi 23DLH02 02/10/2005 Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 8800464208 BIDV

Cộng: 26         91.420.000        

III Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2121009290 Nguyễn Thị Kim Dung 21DAC1 16/10/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001461062 BIDV

2 2121002576 Phạm Thái Quỳnh Hương 21DAC1 17/06/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Phạm Thái Quỳnh 

Mai - Lớp 21DIF-

MSSV:2121002382

50% 3.700.000          31310001467884 BIDV

3 2121011532 Đinh Ngọc Hồng My 21DAC1 15/03/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001491564 BIDV

4 2121002713 Trần Hương Thảo 21DAC1 29/08/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001468461 BIDV

5 2121009221 Lê Huỳnh Diễm Trúc 21DAC1 19/05/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001461248 BIDV
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6 2121009322 Phạm Thị Ánh Hồng 21DAC2 16/11/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Phạm Thị Mỹ 

Linh - Lớp 21DLD01-

MSSV:2121009634

50% 3.700.000          31310001460883 BIDV

7 2121009191 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 21DAC2 21/12/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001461080 BIDV

8 2121013263 Trần Thị Yến Nga 21DKT1 03/05/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001460786 BIDV

9 2121002600 Võ Thị Hồng Phú 21DKT1 07/07/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Võ Thị Nhị Phú - 

Lớp 21DAC02-

MSSV:2121002609

50% 3.700.000          31310001486834 BIDV

10 2121009256 Đào Phương Anh 21DKT2 13/02/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001461406 BIDV

11 2121013827 Huỳnh Thị Tường Nghi 21DKT2 08/01/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Huỳnh Thị Tường 

Anh - Lớp 21DKT01-

MSSV:2121013112

50% 3.700.000          31310001474626 BIDV

12 2121000950 Đỗ Phạm Thanh Thảo CLC_21DKT01 14/08/2003 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          1024272453 VCB

13 2121000864 Nguyễn Ngô Minh Khang CLC_21DKT02 04/07/2002
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo (Người khuyết tật nặng)
50% 3.700.000          1024271614 VCB

14 2221003884 Cao Hoàng Phong 22DAC1 21/10/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001582981 BIDV

15 2221003910 Chế Thị Mỹ Thảo 22DAC2 20/02/2004 Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 31310001583054 BIDV

16 2221003918 Bùi Anh Thơ 22DAC2 21/01/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001583540 BIDV

17 2221003771 Tô Huỳnh Công Danh 22DKT1 11/04/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Tô Huỳnh Thành 

Đạt - Lớp 22DKT04-

MSSV:2221003774

50%           3.900.000 31310001564536 BIDV

18 2221003782 Trần Thị Thúy Đoan 22DKT1 09/11/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           3.900.000 3131564013 BIDV

19 2221003835 Vũ Thị Hồng Lý 22DKT1 31/08/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001582370 BIDV

20 2221003930 Trần Nguyễn Anh Thư 22DKT2 26/11/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001583939 BIDV

21 2221003871 Châu Thị Quỳnh Như CLC_22DKT01 14/05/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Châu Thị Như 

Quỳnh- Lớp CLC_22DQT09-

MSSV:2221000663

50%           3.900.000 1032754033 VCB

22 2321003651 Trần Bảo Hân 23DAC2 29/10/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Vũ Hạ - Lớp 

21DQT4-MSSV:2121006714

50%           5.000.000 8800463783 BIDV

23 2321003750 Võ Ngọc Thảo 23DAC2 09/01/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8880463873 BIDV
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24 2321003684 Vũ Hoàng Trúc My 23DKT 09/03/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463815 BIDV

25 2321003890 Nguyễn Thị Như Quỳnh TH_23DKT01 25/06/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744838 VCB

26 2321003915 Đặng Thị Hoài Thương TH_23DKT02 07/10/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041740594 VCB

Cộng: 26         93.520.000        

IV Khoa Kinh tế - Luật

1 2121012599 Nguyễn Mỹ Tâm 21DEM02 22/12/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001486728 BIDV

2 2121009619 Phan Thị Phương Anh 21DLD01 24/04/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001460847 BIDV

3 2121012870 Nguyễn Anh Duy 21DTL01 03/12/2002 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001461497 BIDV

4 2121006542 Võ Nguyễn Kỳ Duyên 21DTL01 10/10/2002
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: K Giáp
50% 3.700.000          31310001460768 BIDV

5 2121013044 Nguyễn Thanh Hùng 21DTL01 16/05/2002 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          31310001478789 BIDV

6 2221000228 Lê Thị Kim Hiếu 22DEM01 04/04/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001564590 BIDV

7 2221000251 Trần Thị Ý Nhi 22DEM01 04/05/2004

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly hôn lúc sinh 

viên còn nhỏ, hiện đang sống với 

mẹ ở phòng trọ, Mẹ lao động tự 

do, hoàn cảnh khó khăn

40%           3.120.000 31310001576124 BIDV

8 2221000273 Đào Quốc Toàn 22DEM01 05/09/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001576124 BIDV

9 2221004375 Trần Hùng Cường 22DLD01 06/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001584084 BIDV

10 2221000296 Đặng Thùy Dung 22DTL01 08/03/2002 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001598076 BIDV

11 2221000299 Nguyễn Quốc Hải 22DTL01 26/09/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001598100 BIDV

12 2321004164 Thái Thị Hồng Liên 23DLD01 08/12/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Thái Thị Yến Linh 

- Lớp 21DLG2-

MSSV:2121013759

50%           5.000.000 8870464122 BIDV

13 2321004168 Võ Thị Giang My 23DLD01 25/06/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860464126 BIDV

14 2321004199 Trần Phạm Ngọc Tuyết 23DLD01 14/12/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860464157 BIDV

Cộng: 14         48.780.000        

V Khoa Marketing

1 2121007439 Nguyễn Minh Thu 21DMA2 01/12/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Minh Thư 

- Lớp 21DDA2-

MSSV:2121006718

50% 3.700.000          31310001461141 BIDV

2 2121007365 Nguyễn Ngọc Bông 21DMC1 18/07/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          8823084886 BIDV

3 2121007286 Nguyễn Thị Hương Giang 21DMC1 18/02/2003
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư gan
50% 3.700.000          31310001478345 BIDV

4 2121007431 Nguyễn Thị Hồng Thắm 21DMC1 07/01/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001460926 BIDV
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5 2121007508 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 21DMC1 10/02/2003

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly hôn lúc sinh 

viên còn nhỏ, hiện đang sống với 

mẹ ở phòng trọ, Mẹ lao động tự 

do, mang trong mình nhiều bệnh, 

hoàn cảnh khó khăn

40% 2.960.000          31310001479463 BIDV

6 2121001965 Dương Khánh Tường Vy 21DMC1 12/03/2003

Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bị tai nạn giao thông, chấn 

thương sọ não_có giấy xác nhận 

khuyết tật

50% 3.700.000          31310001461372 BIDV

7 2121007628 Nguyễn Thị Hoa Mỹ  21DMC2 23/12/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001460953 BIDV

8 2121007632 Nguyễn Ngọc Thanh Thy 21DMC2 14/05/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Ngọc 

Thảo Thy - Lớp 21DQH2-

MSSV:2121007672

50% 3.700.000          31310001496231 BIDV

9 2121007456 Võ Thị Thùy Chung 21DMC3 22/06/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001482407 BIDV

10 2121007557 Lê Phú Hào 21DMC3 27/10/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001461239 BIDV

11 2121007545 Đặng Thị Hoài Thu 21DMC3 16/02/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001461424 BIDV

12 2121007311 Nguyễn Thị Hà Giang 21DQH1 18/02/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị 

Hương Giang - Lớp 21DMC1-

MSSV:2121007286

50% 3.700.000          31310001478336 BIDV

13 2121012247 Cóng Lý Chánh 21DQH2 26/01/2003

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ lao động tự do, Mẹ 

bị bệnh tiểu đường nên có nhiều di 

chứng, Cha lớn tuổi nên không thể 

lạo động, hoàn cảnh khó khăn

40% 2.960.000          31310001472736 BIDV

14 2221001264 Nguyễn Thuỳ Duyên 22DMA 16/06/2004
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư buồng trứng
50%           3.900.000 31310001586585 BIDV

15 2221001298 Nguyễn Văn Khởi 22DMA 02/02/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001584613 BIDV

16 2221001307 Lê Thị Nhã Linh 22DMA 23/07/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001585184 BIDV

17 2221001237 Nguyễn Thị Như Anh 22DMC1 08/12/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Anh 

Thư - Lớp 22DMC1-

MSSV:2221001423

50%           3.900.000 31310001584507 BIDV

18 2221001354 Dương Thị Thanh Nhàn 22DMC1 25/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001586275 BIDV

19 2221001414 Hồ Thị Xuân Thời 22DMC1 10/01/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001586725 BIDV

20 2221001473 Trần Trương Anh Vy 22DMC1 04/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131586530 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

21 2221001244 Dương Ngọc Châu 22DMC2 18/01/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001585069 BIDV

22 2221001270 Hoàng Thị Minh Hải 22DMC2 11/04/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Hoàng Thị Quỳnh 

Như- Lớp 22DMC02-

MSSV:2221001366

50%           3.900.000 31310001584552 BIDV

23 2221001333 Nguyễn Viết Hoài Nam 22DMC2 06/06/2004

Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ba bị bệnh tim, đã mổ 

nhưng mất sức lao động

50%           3.900.000 31310001585236 BIDV

24 2221001430 Lương Thị Thu Thủy 22DMC2 21/07/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001586424 BIDV

25 2221001441 Bùi Thị Huyền Trang 22DMC2 27/09/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001564828 BIDV

26 2221001549 Phan Hà Thanh Duy CLC_22DMA01 15/01/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032753525 VCB

27 2221001769 Trương Thị Hồng Quyên CLC_22DMA02 27/11/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032753723 VCB

28 2221001885 Trần Thị Thúy Vân CLC_22DMC01 09/02/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032645516 VCB

29 2221001866 Lê Thanh Trúc CLC_22DMC06 15/07/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032645389 VCB

30 2321001166 Tạ Hải Đăng 23DMC1 19/08/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8880462714 BIDV

31 2321001242 Lê Thị Thu Nguyệt 23DMC1 27/10/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8850462786 BIDV

32 2321001286 Nguyễn Thị Tâm Sang 23DMC1 24/06/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha bị thoát vị địa đệm 

nên mất khả năng lao động, bà nội 

già yếu thường xuyên ốm đau, gia 

đình còn 3 chị em đi học, hoàn 

cảnh khó khăn

40%           4.000.000 8830462830 BIDV

33 2321001205 Nguyễn Thị Thúy Kiều 23DMC2 06/12/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8870462751 BIDV

34 2321001268 Lý Thanh Phong 23DMC2 23/09/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8800462812 BIDV

35 2321001270 Trần Thanh Phúc 23DMC2 06/10/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Thanh Dũng- 

Lớp 21DMC03-

MSSV:2121007331

50%           5.000.000 8850462814 BIDV

36 2321001287 Phùng Văn Sang 23DMC2 17/07/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860462831 BIDV

37 2321001244 Hồ Thị Nhân 23DQH 23/06/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8800462788 BIDV

38 2321001753 Võ Trần Thùy Trang TH_23DMC07 08/09/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 1041740754 VCB

Cộng: 38         138.220.000      

VI Khoa Ngoại ngữ

1 2121013047 Lý Thị Trúc Ly 21DTA03 23/07/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001482601 BIDV

2 2121012806 Dương Thị Cẩm Thư 21DTA03 16/11/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001467237 BIDV  

3 2221000049 Phạm Chí Hào 22DTA02 25/05/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001591729 BIDV

4 2221000086 Trần Thị Trúc Linh 22DTA02 20/07/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001591844 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

5 2221000043 Nguyễn Thị Ngọc Hải 22DTA04 22/10/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 3131592759 BIDV

6 2221000082 Mai Mỹ Linh 22DTA04 09/04/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001592856 BIDV

7 2221000203 Nghiêm Thị Phương Vinh 22DTA04 05/03/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001566967 BIDV

8 2321000021 Đặng Triều Châu 23DTA02 08/10/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Đặng Đình Thuận 

- Lớp 22DBH2-

MSSV:2221000715

50%           5.000.000 8820462046 BIDV

9 2321000113 Nguyễn Ái Nhân 23DTA03 31/07/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1040575375 VCB

10 2321000029 Đặng Thị Mỹ Duyên 23DTA04 01/08/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly thân, SV ở 

với Cha và ông nội, ông nội già 

yếu thường xuyên ốm đau, hoàn 

cảnh khó khăn

40%           4.000.000 6860345047 BIDV

11 2321000159 Vũ Hồ Thanh Thúy 23DTA04 22/04/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Vũ Hồ Khang 

Kiệt - Lớp 21DLH1 -

MSSV:2121012289

50%           5.000.000 8840462181 BIDV

Cộng: 11         41.040.000        

VII Khoa Quản trị kinh doanh

1 2121007037 Nguyễn Thị Phương Cúc 21DBH1 07/12/2003 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          3131461026 BIDV

2 2121006649 Võ Thị Thảo Linh 21DBH1 31/12/2003

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40% 2.960.000          31310001460759 BIDV

3 2121010793 Nguyễn Tự Tú Như 21DBH1 14/12/2003 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          31310001474699 BIDV

4 2121006617 Hoàng Thị Phương Thảo 21DBH1 10/10/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001491281 BIDV

5 2121007030 Phạm Bùi Phương Trúc 21DBH1 21/12/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001491926 BIDV

6 2121007088 Lê Xuân Huấn 21DBH2 20/10/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          3131462162 BIDV

7 2121006633 Nguyễn Phương Thủy 21DBH3 27/09/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001490622 BIDV

8 2121001681 Nguyễn Ngọc Anh Triệu 21DBH3 08/09/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          1019012290 VCB

9 2121007010 Trịnh Yến Nhi 21DDA2 02/04/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001487934 BIDV

10 2121007133 Nguyễn Đặng Ngọc Nhi 21DQT1 20/11/2003
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư đại tràng
50% 3.700.000          31310001476190 BIDV

11 2121012800 Nguyễn Thị Thanh Thúy 21DQT1 30/04/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001486542 BIDV

12 2121006727 Lê Thị Hồng Yến 21DQT1 11/06/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001484652 BIDV

13 2121006866 Phạm Hồng Liên 21DQT2 27/05/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001469765 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

14 2121006645 Nguyễn Thị Phương Chi 21DQT3 15/05/2003

Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: U lympho không Hodgkin 

dạng nguyên bào Lympho (tỏa 

rộng)

50% 3.700.000          31310001461035 BIDV

15 2121001868 Nguyễn Thị Kiều Loan 21DQT3 12/04/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Thùy 

Vân - Lớp 22DQT03-

MSSV:2221000793

50% 3.700.000          31310001480386 BIDV

16 2121012431 Hồ Thị Hồng Nữ 21DQT3 23/02/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          3131492123 BIDV

17 2121013652 Phạm Thị Sáu 21DQT3 29/07/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001489277 BIDV

18 2121013806 Nguyễn Thị Xuân Lộc 21DQT4 04/09/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001486047 BIDV

19 2121001739 Lương Bùi Tuyết Hoa 21DQT5 12/05/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001477102 BIDV

20 2221000420 Nguyễn Thị Thùy Dương 22DBH1 26/04/2004

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, hai Ông bà cao tuổi, Bà 

bị nhiều bệnh, Cha bị bệnh xương 

khớp, Mẹ làm công nhân, gia đình 

khó khăn.

40%           3.120.000 31310001588590 BIDV

21 2221000530 Nguyễn Thị Hoàng Liên 22DBH1 30/07/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị 

Hoàng Lan - Lớp 21DMC3-

MSSV:2121007445

50%           3.900.000 31310001587649 BIDV

22 2221000576 Võ Thị Quỳnh Nga 22DBH1 23/06/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001589131 BIDV

23 2221000444 Vũ Đại Hải 22DBH2 21/11/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001587481 BIDV

24 2221000357 Lữ Nguyễn Tài Anh 22DBH3 07/01/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001586840 BIDV

25 2221000774 Nguyễn Bá Việt Tuấn 22DBH3 02/12/2004

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, có 3 con đang đi học, 

Cha từng bị tai nạn lao động, sức 

khỏe yếu, Mẹ công việc không ổn 

định, thu nhập thấp

40%           3.120.000 31310001587825 BIDV

26 2221000403 Đổ Thành Đạt 22DDA1 19/10/2004

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40%           3.120.000 31310001566736 BIDV

27 2221000371 Phạm Thị Hoàng Anh 22DDA2 02/03/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001590364 BIDV

28 2221000781 Nguyễn Tấn Kim Tuyền 22DDA2 26/07/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001588369 BIDV

29 2221000467 Võ Phước Hào 22DQT1 19/01/2004 Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 31310001586983 BIDV
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30 2221000393 Nguyễn Thị Tuyết Chi 22DQT2 31/01/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001588509 BIDV

31 2221000517 Nguyễn Tuấn Kiệt 22DQT2 09/07/2004 Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 31310001587621 BIDV

32 2221000552 Nguyễn Thị Ngọc Mai 22DQT2 12/11/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Ngọc 

Sương- Lớp: 21DQT01-

MSSV:2121006636

50%           3.900.000 31310001589098 BIDV

33 2221000538 Nguyễn Thùy Linh 22DQT3 28/02/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001589089 BIDV

34 2221000643 Trần Quang Phú 22DQT3 15/10/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001590674 BIDV

35 2221000556 Trần Thị Xuân Mai 22DQT4 25/02/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Kim Long- 

Lớp: CLC_22DQT03-

MSSV:2221000965

50%           3.900.000 31310001588697 BIDV

36 2221001123 Nguyễn Kiều Trâm CLC_22DQT04 13/02/2004 Sinh viên có Mẹ mất 40%           3.120.000 1015875633 VCB

37 2221000919 Khương Thị Huệ CLC_22DQT05 10/09/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032754059 VCB

38 2321000413 Hoàng Thị Thùy Dung 23DBH2 17/05/2005
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Suy thận - giai đoạn cuối
50%           5.000.000 8840462427 BIDV

39 2321000635 Lâm Anh Thư 23DBH2 03/02/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8830462619 BIDV

40 2321000705 Trần Như Ý 23DBH2 07/06/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8850462682 BIDV

41 2321000448 Trần Ngọc Bảo Hân 23DDA 23/09/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8850462459 BIDV

42 2321001085 Hồ Xuân Gia Trí TH_23DQT04 21/02/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Hồ Xuân Gia 

Phúc- Lớp: CLC_21DTM01-

MSSV:2121010009

50%           5.000.000 1023263371 VCB

43 2321000982 Phạm Đặng Thiên Phước TH_23DQT09 06/01/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, Cha mẹ ly hôn, Mẹ 1 

mình nuôi 2 Anh em, Mẹ buôn 

bán tự do

40%           4.000.000 1041744727 VCB

44 2321000690 Lê Hải Vân TH_23DQT09 15/04/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744779 VCB

45 2321000748 Trần Thị Anh Thư IP_23DQT01 19/09/2005
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Suy thận
50%           5.000.000 1041741050 VCB

Cộng: 45         156.000.000      

VIII Khoa Tài chính - Ngân hàng

1 2121008616 Phạm Như Quỳnh 21DNH1 24/04/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Phạm Quỳnh Như- 

 Lớp 21DKT2-MSSV:2121009568

50% 3.700.000          31310001483747 BIDV

2 2121008449 Lê Thị Minh Quyền 21DNH2 27/07/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001461220 BIDV
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hỗ trợ 
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Số TK
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3 2121008779 Trần Thị Thu Hằng 21DTC2 25/01/2003

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ đã ly hôn, Mẹ 

một mình nuôi 3 con, gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn

40% 2.960.000          31310001482391 BIDV

4 2121011484 Phạm Thị Thu Hồng 21DTC2 18/01/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001482799 BIDV

5 2121013663 Phạm Lê Thảo Sương 21DTC2 01/08/2003
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50% 3.700.000          31310001486667 BIDV

6 2121008950 Trần Thị Mỹ Hằng 21DTC3 12/01/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001460810 BIDV

7 2121008437 Nguyễn Thị Phương Mai 21DTC3 31/03/2003 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          31310001471803 BIDV

8 2121011166 Nguyễn Trịnh Thu Ngân CLC_21DNH02 18/01/2002 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          1013147302 VCB

9 2121011978 Nguyễn Thị Bích Ngọc CLC_21DNH02 20/08/2003

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, Mẹ đơn thân nuôi 2 con 

đi học và bà ngoại, Mẹ có nhiều 

bệnh như suy giảm tỉnh mạch, trào 

ngược dạ dày

40% 2.960.000          1020452383 VCB

10 2121004584 Trần Đức Anh CLC_21DTC03 27/09/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          1024272872 VCB

11 2221003242 Lê Đức Thanh 22DIF 08/06/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Đức Tuấn- Lớp 

22DHQ2-MSSV:2221003339

50%           3.900.000 31310001596520 BIDV

12 2221003398 Quách Thị Bảo Yến 22DIF 13/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131598021 BIDV

13 2221003021 Trương Hà Trường Huy 22DNH1 20/09/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001594302 BIDV

14 2221003169 Lê Thị Huỳnh Như 22DNH2 06/08/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Thị Huỳnh Ý - 

Lớp 22DKB01-

MSSV:2221002077

50%           3.900.000 31310001593336 BIDV

15 2221003204 Trần Lê Minh Phương 22DNH2 04/10/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131597897 BIDV

16 2221003279 Nguyễn Thị Minh Thùy 22DTC2 04/03/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001596584 BIDV

17 2221002882 Nguyễn Nìm Minh Anh 22DTC3 12/06/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001595721 BIDV

18 2221003023 Nguyễn Thị Thu Huyền 22DTC3 09/08/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001594311 BIDV

19 2221003652 Nguyễn Thị Xuân Thảo CLC_22DNH01 09/02/2004
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư lưỡi giai đoạn 3
50%           3.900.000 1032753862 VCB

20 2221003751 Hồ Phạm Thảo Ý CLC_22DNH02 10/01/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 1032648676 VCB
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

21 2221003579 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CLC_22DTC05 14/04/2004

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn, có 3 con nhỏ đang đi 

học, Cha bệnh sỏi thận, gia đình 

có bà già yếu trên 80 tuổi

40%           3.120.000 1032648460 VCB

22 2221003524 Nguyễn Cao Lâm CLC_22DTC06 09/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032646823 VCB

23 2221003067 Phạm Thùy Linh CLC_22DTC07 19/10/2004 Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 1032646551 VCB

24 2321002669 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 23DNH1 05/10/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Ngọc Bảo 

Trâm - Lớp 22DIF-

MSSV:2221003297

50%           5.000.000 8850463228 BIDV

25 2321003086 Lê Nguyễn Trúc Thy 23DNH1 30/06/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Nguyễn Gia 

Huy - Lớp 22DTH02-

MSSV:2221004188

50%           5.000.000 8820463603 BIDV

26 2321002863 Nguyễn Thị Khánh Linh 23DNH2 06/01/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830463393 BIDV

27 2321002767 Mai Thị Ngọc Hân 23DTC1 13/03/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8890463312 BIDV

28 2321002847 Đặng Thị Ngọc Lành 23DTC1 24/12/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8800463381 BIDV

29 2321002917 Phùng Thị Kim Ngân 23DTC1 26/07/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820463442 BIDV

30 2321003138 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23DTC1 10/08/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8800463650 BIDV

31 2321003191 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 23DTC1 15/09/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền - Lớp 21DQT2-

MSSV:2121007113

50%           5.000.000 8880463695 BIDV

32 2321002973 Lê Nguyễn Quỳnh Như 23DTC2 20/05/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8860463496 BIDV

33 2321003015 Lê Thị Bảo Quỳnh 23DTC2 21/08/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ làm nông dân, 

hiện sinh viên và 1 em trai sinh 

đôi đang học đại học, Cha mẹ hay 

ốm đau, nhà còn có ông bà ngoài 

90 tuổi thường xuyên nhập viện, 

kinh tế khó khăn

40%           4.000.000 8840463540 BIDV

34 2321003020 Trần Dương Bảo Quỳnh 23DTC2 11/06/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Dương Bảo 

Đăng - Lớp 21DTM1-

MSSV:2121008345

50%           5.000.000 8860463545 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

35 2321003153 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23DTC2 04/01/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ buôn bán nhỏ, Cha 

đang điều trị bệnh sỏi thận, Chị 

gái chưa đi làm, Mẹ một mình lo 

cho gia đình, kinh tế khó khăn

40%           4.000.000 8890463664 BIDV

36 2321002765 Lê Ngọc Kỳ Hân 23DTC3 21/04/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Lê Ngọc Thảo 

Uyên - Lớp 21DTC2-MSSV: 

2121008801

50%           5.000.000 8870463311 BIDV

37 2321003052 Võ Thị Phương Thảo 23DTC3 02/01/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8880463573 BIDV

38 2321003296 Trần Anh Hiếu TH_23DTC04 02/06/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Thị Phương 

Huyền - Lớp CLC_22DQT06-

MSSV:2221000936

50%           5.000.000 1041743566 VCB

39 2321003517 Nguyễn Thị Kiều Trang TH_23DTC04 27/04/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Nguyễn Thị Bích 

Phượng - Lớp CLC_22DMC05-

MSSV:2221001761

50%           5.000.000 1041745011 VCB

40 2321003510 Nguyễn Bùi Ý Tốt TH_23DTC05 04/10/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 1041743316 VCB

41 2321003490 Lê Thị Minh Thư TH_23DTC06 30/09/2005 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041742731 VCB

Cộng: 41         157.280.000      

IX Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh BĐS

1 2121007738 Phan Ngọc Anh Thi 21DKB01 06/03/2003

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40% 2.960.000          31310001460856 BIDV

2 2121012402 Trần Thị Bích Trâm 21DKB02 04/12/2003 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          31310001467431 BIDV

3 2121012939 Vũ Minh Anh 21DTD 12/08/2003

Sinh viên thuộc hộ mới thoát mức 

hộ cận nghèo (được hưởng các 

chính sách như hộ cận nghèo)

40% 2.960.000          31310001460740 BIDV

4 2121008946 Phạm Nguyễn Ngọc Mỹ 21DTD 06/01/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001460892 BIDV

5 2221002049 Phạm Mỹ Tâm 22DKB01 17/08/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001579105 BIDV

6 2221002130 Trần Thị Bảo Trân CLC_22DKB01 09/04/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032648446 VCB
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

7 2321001830 Tô Bá Gia Huy 23DKB01 04/03/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, Cha mẹ ly hôn, hiện 

sinh viên đang sống với Ông nội,  

Ông nội hiện nay đã lớn tuổi, thu 

nhập chủ yếu của hai ông cháu từ 

lương hưu của ông.

40%           4.000.000 8850462926 BIDV

8 2321001912 Trần Lê Ngọc Trâm 23DKB02 13/08/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn, có 3 con đang đi học, 

Cha mẹ làm nông dân, Mẹ hay 

bệnh hen suyễn, phế quản, loát dạ 

dày.

40%           4.000.000 8810462997 BIDV

9 2321001927 Trần Thị Thảo Vy 23DKB02 28/01/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Trần Thị Huyền 

Trang - Lớp 21DKS03-

MSSV:2121013673

50%           5.000.000 8810463007 BIDV

Cộng: 9           31.080.000        

X Khoa Thuế - Hải quan

1 2121008846 Trần Thị Mỹ Duyên 21DHQ1 17/02/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001472471 BIDV

2 2221002950 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22DHQ2 06/03/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001595785 BIDV

3 2221003166 Hồ Lê Huỳnh Như 22DHQ2 23/05/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001594454 BIDV

4 2221003066 Phạm Lê Kiều Linh 22DPF 07/11/2004

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sống cùng ông ngoại từ 

nhỏ, Cha không liên lạc, Mẹ lập 

gia đình mới, kinh tế khó khăn

40%           3.120.000 31310001594366 BIDV

5 2221003056 Đinh Thị Khánh Linh 22DTX 28/10/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001594357 BIDV

6 2221003092 Nguyễn Kha Mơ 22DTX 11/05/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001597505 BIDV

7 2221003348 Nguyễn Phương Uyên 22DTX 28/06/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001595110 BIDV

Cộng: 7           23.240.000        

XI Khoa Thương mại

1 2121011951 Hà Quí Ngọc 21DKQ1 27/11/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001466298 BIDV

2 2121008143 Trần Thị Kim Ngân 21DLG1 25/05/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          31310001469260 BIDV

3 2121008096 Bùi Thị Hồng Thắm 21DLG1 20/07/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          3131461460 BIDV
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

4 2121002185 Nguyễn Sỹ Quốc Mạnh 21DLG2 02/11/2003

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha bỏ đi từ sớm, 

không liên lạc, Mẹ đơn thân buôn 

bán nhỏ lẻ tại nhà để nuôi 2 con, 

kinh tế gia đình khó khăn

40% 2.960.000          31310001472204 BIDV

5 2121013212 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21DLG2 08/03/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001485488 BIDV

6 2121013574 Nguyễn Vy Quý 21DLG2 25/02/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001460935 BIDV

7 2121013616 Nguyễn Thị Thu Trang 21DLG2 04/04/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001460971 BIDV

8 2121002108 Nguyễn Thị Ái Vân 21DTM1 04/03/2002 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50% 3.700.000          31310001461123 BIDV

9 2121012663 Huỳnh Thu Phương 21DTM2 13/02/2003 Sinh viên có Cha mất 40% 2.960.000          39335493774 BIDV

10 2121002186 Lê Thị Vinh 21DTM2 25/11/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          31310001501807 BIDV

11 2121004087 Phan Trần Bảo Hân CLC_21DTM02 14/10/2003

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Phan Trần Ngọc 

Hân - Lớp 21LG1-

MSSV:2121008364

50% 3.700.000          1024271846 VCB

12 2121004271 Nguyễn Thị Nhã Tuyên CLC_21DTM02 30/01/2003 Sinh viên có Mẹ mất 40% 2.960.000          1024272881 VCB

13 2121004010 Đặng Thị Hồng Thắm CLC_21DTM02 11/12/2003 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40% 2.960.000          1024272463 VCB

14 2121003983 Nguyễn Hoàng Quang Thái CLC_21DTM04 28/07/2003 Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50% 3.700.000          1024272310 VCB

15 2221002170 Hồ Thị Xuân Diệu 22DLG1 12/07/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001581766 BIDV

16 2221002175 Nguyễn Ngọc Phương Dung 22DLG1 29/03/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001579707 BIDV

17 2221002183 Bùi Đoàn Mỹ Duyên 22DLG1 03/09/2004

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Bùi Văn Nghĩa - 

Lớp 21DBH3-MSSV:2121001762

50%           3.900.000 31310001579725 BIDV

18 2221002386 Trần Thanh Tú 22DLG1 12/11/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001581182 BIDV

19 2221002151 Phan Thị Tú Anh 22DLG2 14/02/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001581720 BIDV

20 2221002164 Nguyễn Ngọc Linh Đan 22DLG2 21/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 31310001581243 BIDV

21 2221002266 Nguyễn Hằng Nga 22DLG2 16/06/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 3131581429 BIDV

22 2221002399 Đinh Quang Vinh 22DLG2 10/03/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 31310001580693 BIDV

23 2221002310 Vũ Nhật Hoài Phượng 22DTM1 05/07/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 63610000429362 BIDV

24 2221002385 Lê Thị Cẩm Tú 22DTM2 29/09/2004 Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           3.900.000 31310001580143 BIDV

25 2221002356 Phan Thị Thương 22DTM2 02/02/2004 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 31310001580620 BIDV

26 2221002605 Võ Kim Ngân CLC_22DTM04 20/05/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032753647 VCB
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Stt MSSV Họ Tên Lớp Ngày sinh Đối tượng được hỗ trợ 
Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng
Ngân hàng

27 2221002810 Nguyễn Quỳnh Như Ý CLC_22DTM05 22/12/2003 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           3.900.000 1032646724 VCB

28 2221002630 Hồ Thị Yến Nhi CLC_22DTM09 28/10/2004 Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           3.120.000 1032646707 VCB

29 2221003094 La Hà My CLC_22DTM11 29/01/2004 Sinh viên có Cha mất 40%           3.120.000 1032647103 VCB

30 2321001991 Đỗ Nguyễn Bảo Hà 23DKQ 05/12/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường: Đỗ Nguyễn Tuyết 

Nhi - Lớp 22DKS02-MSSV: 

2221004695

50%           5.000.000 8850463042 BIDV

31 2321002120 Lương Thị Hồng Thắm 23DKQ 26/05/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ đơn thân nuôi 2 chị 

em đi học, Mẹ làm công việc tự 

do, nhà hiện tại ở xuống cấp trầm 

trọng, kinh tế gia đình khó khăn

40%           4.000.000 8820463163 BIDV

32 2321002076 Phan Yến Nhi 23DLG1 29/10/2005

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình còn 4 chị em 

đang đi học, cha lao động tự do,  

mẹ bệnh thoái hóa cột sống, kinh 

tế gia đình khó khăn

40%           4.000.000 8840463122 BIDV

33 2321002032 Đỗ Vũ Khánh Linh 23DTM 20/08/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Đỗ Quang Khải - 

Lớp 21DTA04-MSSV: 

2121013230

50%           5.000.000 8880463079 BIDV

34 2321002345 Huỳnh Ngọc Kim Khánh TH_23DLG01 12/12/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 1041742315 VCB

35 2321002422 Đinh Vũ Kim Ngân TH_23DLG03 10/11/2005 Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 1041744954 VCB

36 2321002351 Võ Huỳnh Hiếu Kiên TH_23DTM01 01/01/2005 Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 1041745091 VCB

37 2321002376 Phạm Nguyễn Khánh Linh TH_23DTM03 22/06/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041742172 VCB

38 2321002381 Vũ Ngọc Diệu Linh TH_23DTM03 21/06/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744561 VCB

39 2321002438 Lê Thị Như Ngọc TH_23DTM04 27/01/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Lê Thành Đạt - 

Lớp IP_21DKQ01-

MSSV:2121002870

50%           5.000.000 1041744862 VCB
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40 2321002232 Nguyễn Thị Tuyết Anh TH_23DTM05 20/07/2005

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang 

học tại Trường:  Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết - Lớp CLC_21DKT04-

MSSV:2121012131

50%           5.000.000 1041742190 VCB

41 2321002320 Tăng Thế Tuấn Hiệp TH_23DTM06 03/07/2005 Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041743147 VCB

Cộng: 41         148.320.000      

Tổng cộng: 283 Sinh viên 1.020.120.000

Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn./.


